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BÀI 28BÀI 28
KHÁM PHÁ ĐÁY BIỂN 

Ở TRƯỜNG SA

Nói những điều em biết về biển.



FeistyForwarders_0968120672

ĐỌC

TIẾT 1 – 2

BÀI 28BÀI 28
KHÁM PHÁ ĐÁY BIỂN 

Ở TRƯỜNG SA
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Nhắc đến Trường Sa, ngoài các đảo, người ta nhắc đến biển. Mà biển thì có muôn
vàn điều kì thú. Thám hiểm đáy biển ở Trường Sa của nước ta sẽ thấy bao nhiều thú
vị.

Biển ở Trường Sa có những loài cá đẹp rực rỡ và lạ mắt. Từng đàn cá đủ màu sắc,
dày đặc đến hàng trăm con tạo nên một tấm thảm hoa di động. Những vỉa san hô
chạy dài từ chân mỗi đảo xuống sâu dần dưới đáy biển. San hô làm cho đáy biển trông
như một bức tranh khổng lồ, đẹp như những tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Trường Sa là vùng biển thân yêu của Tổ quốc, có cảnh đẹp kì thú và hàng nghìn loài
vật sống dưới biển.

(Theo Nguyễn Xuân Thủy)ff

ĐỌC
KHÁM PHÁ ĐÁY BIỂN Ở TRƯỜNG SA
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Nhắc đến Trường Sa, ngoài các đảo, người ta nhắc đến biển. Mà biển thì có muôn
vàn điều kì thú. Thám hiểm đáy biển ở Trường Sa của nước ta sẽ thấy bao nhiều thú
vị.

Biển ở Trường Sa có những loài cá đẹp rực rỡ và lạ mắt. Từng đàn cá đủ màu sắc,
dày đặc đến hàng trăm con tạo nên một tấm thảm hoa di động. Những vỉa san hô
chạy dài từ chân mỗi đảo xuống sâu dần dưới đáy biển. San hô làm cho đáy biển trông
như một bức tranh khổng lồ, đẹp như những tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Trường Sa là vùng biển thân yêu của Tổ quốc, có cảnh đẹp kì thú và hàng nghìn loài
vật sống dưới biển.

(Theo Nguyễn Xuân Thủy)ff

ĐỌC
KHÁM PHÁ ĐÁY BIỂN Ở TRƯỜNG SA
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ĐỌC
Từ ngữ

Thám hiểm : đi vào vùng xa lạ, hiểm trở để khám

phá những điều mới lạ.

San hô

Vỉa san hô

: động vật biển, có xương dạng cánh hoa, nhiều màu sắc.

: san hô tập trung thành bờ như bức tường đá.
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TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Nhắc đến Trường Sa, người ta nhắc đến những gì?

→ Nhắc đến Trường Sa, người ta nhắc đến các đảo và biển.
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2. Vẻ đẹp của những loài cá được miêu tả như thế nào?

→ đẹp rực rỡ và lạ mắt.

→ đủ màu sắc, dày đặc đến hàng trăm con tạo nên một tấm thảm hoa di 
động.
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3. San hô dưới đáy biển được so sánh với những gì?.

→ San hô dưới đáy biển được so sánh với một 

bức tranh khổng lồ, đẹp như những tòa lâu đài 

trong truyện cổ tích.

4. Sau bài đọc, em biết thêm điều gì về biển ở Trường Sa?
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LUYỆN TẬP

1. Tìm những từ chỉ đặc điểm trong các từ dưới đây.

2. Đặt một câu với từ vừa tìm được.

G:

- Những đàn cá biển có màu sắc rực rỡ.

- Rặng san hô khổng lồ như tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

- Biển Trường Sa rất đẹp.
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Nhắc đến Trường Sa, ngoài các đảo, người ta nhắc đến biển. Mà biển thì có muôn
vàn điều kì thú. Thám hiểm đáy biển ở Trường Sa của nước ta sẽ thấy bao nhiều thú
vị.

Biển ở Trường Sa có những loài cá đẹp rực rỡ và lạ mắt. Từng đàn cá đủ màu sắc,
dày đặc đến hàng trăm con tạo nên một tấm thảm hoa di động. Những vỉa san hô
chạy dài từ chân mỗi đảo xuống sâu dần dưới đáy biển. San hô làm cho đáy biển trông
như một bức tranh khổng lồ, đẹp như những tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Trường Sa là vùng biển thân yêu của Tổ quốc, có cảnh đẹp kì thú và hàng nghìn loài
vật sống dưới biển.

(Theo Nguyễn Xuân Thủy)ff

LUYỆN ĐỌC LẠI

KHÁM PHÁ ĐÁY BIỂN Ở TRƯỜNG SA
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VIẾT
TIẾT 3

BÀI 28BÀI 28
KHÁM PHÁ ĐÁY BIỂN 

Ở TRƯỜNG SA
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NGHE - VIẾT

KHÁM PHÁ ĐÁY BIỂN Ở TRƯỜNG SA

Nghe - viết: “Khám phá đáy biển ở Trường Sa”

Bài tập tự chọn
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Nghe - viết:

Khám phá đáy biển ở Trường Sa

Biển ở Trường Sa có những loài cá đẹp rực rỡ và lạ mắt. Từng đàn cá

đủ màu sắc, dày đặc đến hàng trăm con tạo nên một tấm thảm hoa di

động. Những vỉa san hô chạy dài từ chân mỗi đảo xuống sâu dần dưới

đáy biển.
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Học sinh viết bài vào vở ô li

VIẾT BÀI
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Chọn it hoặc uyt thay cho ô vuông.

Chọn a hoặc b.

a. Chú mực ống cứ thấy kẻ lạ là phun mực đen k ịt     cả một vùng 

nước xanh.

b. Tàu ngầm trông như chiếc xe b uýt  chạy dưới đáy đại dương.

c. Cậu bé vừa đi vừa h uýt sáo.

a. Tìm tiếng chứa iêu hoặc ươu thay cho ô vuông.

- Ốc  bươu sống trong ruộng lúa.

- Hội thi thả  diều được tổ chức trên bãi biển.
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b. Tìm từ ngữ chứa tiếng in hoặc inh phù hợp với tranh.

Cái kính Đèn pin

Số chín Máy vi tính
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LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TIẾT 4

BÀI 28BÀI 28
KHÁM PHÁ ĐÁY BIỂN 

Ở TRƯỜNG SA
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1. Nói tên các loài vật trong tranh.

rùa biển

cá heo

cá hề

sao biển

san hô
bạch tuộc

cá chim
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2. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nêu hoạt 
động.

Những con còng gió

Chim yến

Các loài cá

bơi lội trong làn nước xanh.

đuổi nhau trên bãi cát.

làm tổ trên vách đá ven biển.

3. Chọn dấu phẩy hoặc dấu chấm thay cho ô vuông.

Cả một thế giới sinh động , rực rỡ đang chuyển động dưới đáy biển . Cá

hề , cá ngựa , mực ống , sao biển , tôm , cua len lỏi giữa rừng san hô .

Chú rùa biển thân hình kềnh càng đang lững lờ bơi giữa đám sinh vật đủ màu

sắc .
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LUYỆN VIẾT ĐOẠN

TIẾT 5 – 6

BÀI 28BÀI 28
KHÁM PHÁ ĐÁY BIỂN 

Ở TRƯỜNG SA
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1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

a. Mọi người đang ở đâu? Cảnh vật nơi đó có gì đẹp?

b. Mỗi người đang làm gì?

c. Theo em, cảm xúc của mọi người như thế nào?

Đi cắm trại Đi tắm biển
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2. Viết 4 – 5 câu kể về một buổi đi chơi cùng người thân (hoặc thầy cô, 
bạn bè).
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ĐỌC MỞ RỘNG

1. Tìm đọc truyện dân gian Việt Nam.

2. Nói với bạn về
nhân vật hoặc sự
việc em thích trong
truyện đã đọc.
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2. Đọc cho bạn nghe đoạn thơ hoặc đoạn truyện em thích.


